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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 
 

Toán  2 – Bài 29: Ngày – Giờ; Giờ - Phút. 
 

 

Phần I. Trắc nghiệm 
Câu 1. Bạn Dũng ăn trưa lúc 12 giờ trưa. Đồng hồ nào dưới đây chỉ đúng giờ đó? 

 

 
 A. Đồng hồ 1 B. Đồng hồ 2 C. Đồng hồ 3 D. Đồng hồ 4 
Câu 2. Quan sát đồng hồ. Kim chỉ giờ dùng để chỉ gì? 

 

 
 A. Ngày B. Phút C. Giây D. Giờ 
Câu 3. Bạn Cường đi ngủ lúc 9 giờ tối. Đồng hồ nào dưới đây chỉ đúng giờ đó? 
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 A. Đồng hồ 1 B. Đồng hồ 2 C. Đồng hồ 3 D. Đồng hồ 4 
Câu 4. Bạn Minh tan học lúc 5 giờ chiều. Đồng hồ nào dưới đây chỉ đúng giờ đó? 

 

 
 A. Đồng hồ 1 B. Đồng hồ 2 C. Đồng hồ 3 D. Đồng hồ 4 
Câu 5. Quan sát đồng hồ. Kim ngắn dùng để chỉ gì? 
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 A. Giờ B. Giây C. Phút D. Ngày 
Câu 6. Bảng dưới đây cho biết giờ mở cửa của một công viên nước: 

 

 
Trong các mốc thời gian sau, mốc thời gian nào công viên nước đang mở cửa? 
 A. 7 giờ 15 phút B. 10 giờ 45 phút C. 18 giờ 15 phút D. 8 giờ 45 phút 
Câu 7. Dưới đây là lịch học buổi sáng của Rô-bốt. 
Trước giờ học Đạo đức, Rô-bốt đã học môn nào? 

 

 
 A. Tin học B. Tiếng Việt C. Mĩ thuật D. Đạo đức 
 
Phần II. Tự luận 
Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ trống. 
 a) 24 giờ = ... ... ngày b) 1 giờ = ... ... phút  
  c) 60 phút = ... ... giờ d) 1 ngày = ... ... giờ 
Bài 2. Đồng hồ chỉ mấy giờ mấy phút? 

CÔNG VIÊN NƯỚC
MỞ CỬA

TỪ 9 giờ ĐẾN 17 giờ 30 phút
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 a)  b)  

 c)  d)  

Bài 3. Đồng hồ chỉ mấy giờ? 

 a)  b)  

 c)  d)  

Bài 4. Đồng hồ chỉ mấy giờ mấy phút? 

 a)  b)  
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 c)  d)  

Bài 5. Nam bắt đầu làm bài lúc 5 giờ. Nam làm bài trong 1 giờ. Hỏi Nam làm xong bài lúc mấy giờ? 
Nam làm xong bài lúc ... giờ. 

----HẾT--- 
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